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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 1 

         PHẦN I: Trắc nghiệm 

        Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Viết vào chỗ chấm: 

Đọc số Viết số 

Sáu trăm bảy mươi tám ………………………… 

…………………………………………………….. 935 

Tám trăm hai mươi lăm ………………………… 

…………………………………………………….. 707 

Câu 2: Tổng của hai số 384 và 122 là:  

A. 406 B. 162 C. 316 D. 506 

Câu 3: Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 875; 954; 432; 563; 1000 B. 432; 563; 875; 954; 1000 

C. 1000; 875; 954; 563; 432 D. 1000; 954; 875; 563; 432 

Câu 4: Dãy tính 5 × 3 + 5 × 4 có thể viết thành tích nào dưới đây? 

A. 5 × 3 × 4 B. 5 × 3 × 5 

C. 5 × 7 D. 5 × 4 × 5 

Câu 5: Đường gấp khúc ABCD có độ dài các đoạn thẳng như sau: AB = BC = 16cm; 

CD = 2dm. Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 

A. 18dm B. 18cm C. 52dm D. 52cm 

Câu 6: Hôm nay là thứ bảy. Hỏi 23 ngày nữa là thứ mấy? 

A. Thứ bảy B. Chủ nhật C. Thứ hai D. Thứ ba 

Câu 7: Huyền nghĩ ra một số, biết rằng nếu số đó thêm 9 hoặc 9 bớt đi số đó thì hai kết quả 

tìm được như nhau. Hỏi Huyền nghĩ ra số nào?  

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 

Câu 8: Tìm số tự nhiên y, biết: 4 < y : 2 < 6. 

A. y = 5 B. y = 10 C. y = 12  D. y = 24 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

628 + 327 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

456 + 373 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

415 – 204  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

739 – 728  

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tìm x: 

216 – x = 154 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

517 – 124 = x – 140  

………………………………………....... 

………………………………………....... 

…………………………………………… 

………………………………………........ 

Bài 3: Trường Thăng Long có 586 học sinh, trong đó có 314 học sinh nam. Hỏi trường đó có 

bao nhiêu học sinh nữ? 

Tóm tắt Bài giải 

…………………………………......... 

…………………………………......... 

…………………………………......... 

…………………………………............... 

…………………………………............... 

…………………………………............... 

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

a. 756 = 700 + 50 + … 

      = 7 × 100 + …… × 10 + 6 

b. 862 = ….. × 100 + …….. × 10 + 2 

c. abc = ……. × 100 + ……… × 10 + ……….. 

Bài 5: Viết mỗi tổng sau thành tích của hai thừa số: 

a) 4 × 2 + 4 × 5 + 4 = …………………………………………………………… 

b) a × 7 + a × 2 + a = …………………………………………………………… 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

         Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

         Câu 1: 

Đọc số Viết số 

Sáu trăm bảy mươi tám 678 

Chín trăm ba mươi lăm 935 

Tám trăm hai mươi lăm 825 

Bảy trăm linh bảy 707 

         

Câu 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D D C D C A B 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

628 + 327 = 955 456 + 373 = 859 415 – 204 = 211  739 – 728 = 11  

Bài 2: Tìm x: 

216 – x = 154 

                      x = 216 – 154 

                      x = 62 

517 – 124 = x – 140  

                  393 = x – 140 

                  x = 393 + 140 

                  x = 533 

Bài 3: Trường Thăng Long có 586 học sinh, trong đó có 314 học sinh nam. Hỏi trường đó có 

bao nhiêu học sinh nữ? 

Tóm tắt Bài giải 

Có: 586 học sinh 

Nam: 314 học sinh 

Nữ: … học sinh? 

Trường đó có số học sinh nữ là: 

586 – 314 = 272 (học sinh) 

Đáp án: 272 học sinh 

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

a. 756 = 700 + 50 + 6 

      = 7 × 100 + 5 × 10 + 6 

b. 862 = 8 × 100 + 6 × 10 + 2 
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c. abc = a × 100 + b × 10 + c 

Bài 5: Viết mỗi tổng sau thành tích của hai thừa số: 

a. 4 × 2 + 4 × 5 + 4 = 4 × (2 + 5 + 1) = 4 × 8 = 32 

b. a × 7 + a × 2 + a = a × ( 7 + 2 + 1) = a × 10   


